
	TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG


	ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I

MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 60 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)



	
	Mã đề thi 169


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

C =12, H =1, N=14, O =16, Cl = 35,5 ; Zn = 65; Cu = 64 ; Mg = 24; Na = 23; Ag=108, Al=27
Câu 1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức chunglà 

A. CnH2nO2 (n≥2).
B. CnH2nO (n≥2).
C. CnHnO3 (n≥2).
D. CnH2nO4 (n≥2).

Câu 2. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

A. HCOOH và CH3OH.
B. HCOOH và C2H5NH2.
C. HCOOH và NaOH.
D. CH3COONa và CH3OH

Câu 3. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.

Câu 4. Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 5,5 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:
A. 62,5%
B. 55%
C. 50%
D. 75%
Câu 5. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOH.
C. HO-C2H4-CHO.
D. HCOOC2H5.
Câu 6. Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.
B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và etanol.

Câu 7. Để chuyển hóa dầu thực vật thành mỡ (bơ), người ta sử dụng phản ứng nào?

A. Cộng H2.
B. Este hóa 
C. Xà phòng hóa
D. Thủy phân có mặt H+
Câu 8. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối thu được là

A. 8,2 gam.
B. 4,1 gam 
C. 12,3 gam.
D. 16,4 gam

Câu 9. Công thức cấu tạo của glucozơ là

A. HOCH2-(CHOH)4- CHO
B. HOCH2-(CHOH)4-CH2OH

C. HOCH2-CHOH-CH2OH
D. HOCH2 - CH2OH

Câu 10. Trong các chất sau, chất thuộc loại polisaccarit là:

A. Xenlulozơ.
B. Gucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Fructozơ

Câu 11. Trong các chất sau, chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

A. fructozơ
B. Tinh bột
C. Saccarozơ
D. Xenlulozơ

Câu 12. Cho dãy các dung dịch : glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là 

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 13. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, diệp lục trong cây xanh tổng hợp được tinh bột từ 

A. CO2 và H2O.
B. H2O và O2.
C. CO2 và N2.
D. N2 và O2.

Câu 14. Glucozơ không tham gia phản ứng :
A. thuỷ phân.
B. tráng gương.

C. este hoá.
D. khử bởi hiđro (Ni, t0).

Câu 15. Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là 
A. 36,0 
B. 9,0 
C. 16,2
D. 18,0
Câu 16. Thủy phân 486 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A. 405 gam.
B. 480 gam
C. 450 gam
D. 375 gam

Câu 17. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 8,15 gam.
B. 0,85 gam.
C. 8,10 gam.
D. 7,65 gam.

Câu 18. Để phản ứng hết với m gam glyxin (H2NCH2COOH) cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 7,50.
B. 15,00.
C. 11,25.
D. 3,75.

Câu 19. Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối.

Công thức của X là

A. H2N - CH2 - COOH.

B. H2N - CH2 - CH2 - COOH.

C. H2N - CH2 - CH2 - CH2 - COOH.
D. H2N - CH(CH3) - COOH.
Câu 20. Anilin có phản ứng với dung dịch 

A. HCl.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. NaOH. 
Câu 21. Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 2 
B. 1
C. 4. 
D. 3.
Câu 22. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. CH3NH2.
B. CH3COOH.
C. C6H5NH2 .   D. H2NCH2COOH.

Câu 23. Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:
A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
B. NH3, C6H5NH2, CH3NH2.
C. C6H5NH2, CH3NH2, NH3. 
D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
Câu 24. Cho dãy các chất: C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOC2H5. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 25. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?
A. H2NCH(CH3)COOH  
B. C6H5NH2
C. CH3COOH 
D. C2H5OH
Câu 26. Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu tím 
B. màu da cam 
C. màu vàng 
D. màu đỏ
Câu 27. Khối lượng của một đoạn mạch polietilen và poli(vinylclorua) là 56000 đvC và 75000 . Số lượng mắt xích trong đoạn mạch polietilen và poli(vinylclorua) nêu trên lần lượt là

A. 2000 và 1200
B. 2000 và 1500.
C. 1200 và 1000.
D. 1000 và 1500.
Câu 28. Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH3COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH2=CH-COO-CH3.
D. C2H5COO-CH=CH2.
Câu 29. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat.
B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron
C. Tơ tằm và tơ enang
D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
Câu 30. Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 3 
B. 4 
C. 1 
D. 2
Câu 31. Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là
A. 2,0 
B. 6,4 
C. 8,5 
D. 2,2
Câu 32. Dãy kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường:
A. Ca, Na, K 
B. Li, Mg, Ca
C. K, Ba, Mg 
D. Be, Mg, Na
Câu 33. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là
       A. Mg
B. Au
C. Cu
D. Ag
Câu 34. Dãy kim loại nào sau  đây gồm các kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội? 

A. Al, Fe, Cr  
B. Cu, Ag, Hg
C. Zn, Al, Cr
D. Mg, Fe, Au
Câu 35. Cho 8g hỗn hợp bột kim loại Mg, Zn, Al tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lít H2 ở đktc. Khối lư​ợng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 25,75g  
B. 22,25g
C. 22,75g
D. 24,45g
Câu 36. Cho phương trình hóa học: aAl + bHNO3 loãng ( cAl(NO3)3 + dN2 + eH2O (a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản). Tổng hệ số (a + b) là:

A. 46
B. 25
C. 30
D. 38

Câu 37. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

A. Bạc  
B. Nhôm
C. Đồng
D. Sắt

Câu 38. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may đánh vỡ nhiệt kế thủy ngân thì có thể dùng chất nào cho dư​ới đây để khử độc? 


A. Bột l​ưu huỳnh
       B. Bột sắt      C. N​ước
                       D. Nư​ớc vôi

Câu 39. Nguyên tử kim loại có xu h​ướng nào sau đây ? 
A. Nh​ường electron và tạo thành ion d​ương
B. Nh​ường electron và tạo thành ion âm

C. Nhận electron và tạo thành ion âm 

D. Nhận electron và tạo thành ion d​ương

Câu 40. Khi cho Na tác dụng với dung dịch CuSO4 sản phẩm thu được là:

A. Cu(OH)2, Na2SO4, H2
B. Na2SO4, CuO, H2
C. NaOH, Cu(OH)2,H2SO4
D. Na2SO4, Cu
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